
CÔNG TY TNHH MTV  VPP THUẬN DUY

MST : 0314826407

Địa chỉ : 69/9/10 Đường Số 3 kp 5 P.Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân

Email: thuanduycpn@gmail.com   ;  WWW : vanphongphamcucre.com

Kính göûi :  Quyù Coâng ty  

-  Trước tiên Công ty chúng tôi xin gởi lời chào đến  Quí Công Ty 

 - Xin traân troïng göûi ñeán Quyù coâng ty baûng baùo giaù moät soá loïai vaên phoøng phaåm  nhö sau:

1 Giấy Excel A5 70gsm 450 Indonesia Ram 23,500

2 Giấy Excel A5 80gsm 450 Indonesia Ram 29,000

3 Giấy Excel A4 70gsm loại 1 450 Indonesia Ram 47,000

6 Giấy Excel A4 80gsm loại 1 450 Indonesia Ram 54,000

7 Giấy Excel A3 70gsm 450 Indonesia Ram 95,000

8 Giấy Excel A3 80gsm 450 Indonesia Ram 110,000

7 Giấy DoubleA A4 80gsm Thailand Ram 73,000

8 Giấy DoubleA A4 70gsm Thailand Ram 60,000

9 Giấy DoubleA A3 80gsm Thailand Ram 150,000

10 Giấy Idear A4 80gms Thailand Ram 74,000

11 Giấy Idear A4 70gms Thailand Ram 61,000

12 Giấy Paperone A4 70gsm Indonesia Ram 62,000

13 Giấy Paperone A4 80gsm Indonesia Ram 73,000

14 Giấy IK Plus A4 70gsm Indonesia Ram 61,000

15 Giấy A+ Plus A4 70gsm Indonesia Ram 56,000

16 Giấy bãi bằng vàng A4 60gsm Việt Nam Ram 39,000

17 Giấy bãi bằng trắng A4 60gsm Việt Nam Ram 41,000

18 Giấy Copy laser A4 70 Indonesia Ram 54,000

19 Giấy Acura A4 70 Indonesia Ram 54,000

20 Giấy Acura A4 80 Indonesia Ram 57,000

21 Giấy Clever up 70 Indonesia Ram 54,000

22 Giấy Superem A4 70 Indonesia Ram 61,000

23 Giấy liên sơn 1 liên ( 210 x 279) Việt Nam_LS Thùng 180,000

24 Giấy liên sơn 1 liên  ( 240 x 279) Việt Nam_LS Thùng 210,000

25 Giấy liên sơn 2,3,4,5 liên ( 210 x 279) Việt Nam_LS Thùng 310,000

26 Giấy liên sơn 2,3,4,5 liên ( 240 x 279) Việt Nam_LS Thùng 335,000

27 Giấy Thuốc Epson (100 Tờ) Việt Nam Xấp 66,000

28 Giấy In Ảnh Epson A4 - 210 (20 Tờ) Việt Nam Xấp 31,000

29 Giấy In Ảnh A4 - 135 (100 Tờ) Việt Nam Xấp 68,000

30 Giấy In Ảnh A4 - 180 (50 Tờ) Việt Nam Xấp 49,000

31 Giấy In Ảnh A4 - 210 (50 Tờ) Việt Nam Xấp 62,000

32 Giấy In Ảnh A4 - 230 (50 Tờ) Việt Nam Xấp 65,000

33 Giấy In Ảnh A4 - 120 (100 Tờ) 2 Mặt A4 Việt Nam Xấp 88,500

34 Giấy In Ảnh A4 - 160 (50 Tờ) 2 Mặt A4 Việt Nam Xấp 62,200

35 Giấy In Ảnh A4 - 230 (50 Tờ) 2 Mặt A4 Việt Nam Xấp 71,000

BAÛNG BAÙO GIAÙ VĂN PHÒNG PHẨM 

ĐƠN GIÁ 
 GHI CHÚ 

* GIẤY IN - GIẤY PHOTO

XUẤT XỨTÊN SẢN PHẨM ĐVTSTT



36 Giấy In Ảnh A4 - 260 (50 Tờ) 2 Mặt A4 Việt Nam Xấp 76,500

37 Giấy In Ảnh A3 - 210 (50 Tờ) Việt Nam Xấp 120,000

38 Giấy In Ảnh A3 - 260 (50 Tờ) 2 Mặt Việt Nam Xấp 155,000

1 Giấy Ford A4 80gsm Indonesia Ram 73,000

2 Giấy Ford A4 70gsm Indonesia Ram 68,000

3 Giấy Ford A5 80gsm Indonesia Ram 35,000

4 Bìa thái A4 180gsm Thailand Xấp 41,000

5 Bìa thái A3 180gsm Thailand Xấp 68,000

6 Bìa thái F3 180gsm Thailand Xấp 77,000

7 Giấy bìa thơm A4 dày Thailand Xấp 58,000

8 Giấy decal đế vàng đủ tờ loại 1 Việt Nam Xấp 68,000

8 Giấy decal da bò đủ tờ loại 1 Việt Nam Xấp 95,000

9 Giấy decal đế xanh  đủ tờ loại 1 Việt Nam Xấp 65,000

10 Giấy tommy các số Việt Nam Xấp 10,500

11 Giấy niêm phong - perule Việt Nam Xấp 16,000

1 Giấy than Kokusai China Xấp 54,000

2 Giấy than Horse Thailand Xấp 98,000

Giấy than G.Star Mỹ Xấp 52,000

3 Giấy Fax Sakura 210x279 Japan Cuộn 19,000

4 Giấy Fax Sakura 216x279 Japan Cuộn 20,500

5 Giấy in Bill 57mm Việt Nam Cuộn 7,500

6 Giấy in Bill 75mm Việt Nam Cuộn 9,500

1 Giấy note  1.5 x 2 (3.8*5cm) Việt Nam Xấp 2,500

2 Giấy note  2 x 3 (4.9*7.6cm) Việt Nam Xấp 3,500

3 Giấy note  3 x 3 (7.6*7.6cm) Việt Nam Xấp 5,000

4 Giấy note  3 x 4 (7.6*9.8cm) Việt Nam Xấp 6,500

5 Giấy note  3 x 5 (7.6*12.5cm) Việt Nam Xấp 7,500

6 Giấy note  4 x 6 (10.2*15.2cm) Việt Nam Xấp 8,000

7 Giấy note 4 màu Việt Nam Xấp 9,500

8 Giấy note 5 màu nhựa Việt Nam Xấp 12,500

9 Giấy note Post It - Sign Here Mỹ Vĩ 34,500

10 Giấy bấm giá trắng Việt Nam Cây 28,500

11 Giấy bấm giá dạ quang Việt Nam Cây 32,500

1 Bìa còng 5-7P Kokuyo JaPan Cái 45,000

2 Bìa còng 5-7P 1si Thiên Long  Việt Nam_TL Cái 36,000

3 Bìa còng 5-7P 2si Thiên Long  Việt Nam_TL Cái 41,000

4 Bìa còng 10P 1si Thiên Long  Việt Nam_TL Cái 54,000

5 Bìa còng 2 mặt simili ABBA 5-7P Việt Nam Cái 26,000

6 Bìa còng 2 mặt simili ABBA/DK 10P  Việt Nam Cái 48,000

7 Bìa còng cua nhựa 2.5F A4 Việt Nam Cái 15,500

8 Bìa còng cua nhựa 3.5F A4 Việt Nam Cái 18,000

9 Bìa còng kiếng A4 2P5 Việt Nam Cái 25,500

10 Bìa còng kiếng A4 3P5 Việt Nam Cái 25,500

11 Bìa còng kiếng A4 5P Việt Nam Cái 36,000

12 Bìa còng kiếng A4 7P Việt Nam Cái 36,000

13 Bìa còng kiếng A4 10P Việt Nam Cái 46,000

* GIẤY THAN

* BÌA HỒ SƠ CÁC LOẠI

* GIẤY MÀU - GIẤY BÌA

* GIẤY NOTE - GIẤY BẤM GIÁ

http://vppnguyenhien.vn/home.php?act=product&kh=&sub_id=741&id=3487&product_id=3487&cid=41


14 Bìa trình ký simili A4 đôi Việt Nam Cái 13,500

15 Bìa trình ký simili A4 đơn Việt Nam Cái 10,500

16 Bìa trình ký nhựa A4 Việt Nam Cái 25,000

17 Bìa trình ký Mica  A4 đẹp Chia na Cái 28,000

18 Bìa trình ký nhựa A5 Việt Nam Cái 19,000

19 Bìa 1 lo xò Việt Nam Cái 23,000

20 Bìa 2 lo xò Việt Nam Cái 19,500

21 Bìa hộp simili 7F ABBA/DK Việt Nam Cái 21,600

22 Bìa hộp simili 10F ABBA/DK Việt Nam Cái 22,800

23 Bìa hộp simili 15F ABBA/DK Việt Nam Cái 29,000

24 Bìa hộp simili 20F ABBA/DK Việt Nam Cái 38,000

25 Bìa caro 3 dây giấy 7F_Thường Việt Nam Cái 6,000

26 Bìa caro 3 dây giấy 10F_Thường Việt Nam Cái 7,000

27 Bìa caro 3 dây giấy 15F_Thường Việt Nam Cái 8,000

28 Bìa caro 3 dây giấy 20F_Thường Việt Nam Cái 9,000

29 Bìa caro 3 dây giấy 7F_Thảo Linh Việt Nam Cái 10,000

30 Bìa caro 3 dây giấy 10F_Thảo Linh Việt Nam Cái 12,000

31 Bìa caro 3 dây giấy 15F_Thảo Linh Việt Nam Cái 13,500

32 Bìa caro 3 dây giấy 20F_Thảo Linh Việt Nam Cái 14,000

33 Bìa nhựa trong/đục 20 lá A4 Việt Nam Cái 20,000

34 Bìa nhựa trong/đục 40 lá A4 Việt Nam Cái 24,000

35 Bìa nhựa trong/đục 60 lá A4 Việt Nam Cái 33,000

36 Bìa nhựa trong/đục 80 lá A4 Việt Nam Cái 41,000

37 Bìa nhựa trong/đục 100 lá A4 Việt Nam Cái 55,000

38 Bìa da 40 lá A4 Việt Nam Cái 42,000

39 Bìa da 60 lá A4 Việt Nam Cái 52,000

40 Bìa da 80 lá A4 Việt Nam Cái 61,500

41 Bìa da 100 lá A4 Việt Nam Cái 73,300

42 Bìa da 120 lá A4 Việt Nam Cái 85,000

1 Bìa phân trang nhựa 1 - 10 số Việt Nam_LD Xấp 8,500

2 Bìa phân trang nhựa 1 - 12 số Việt Nam_LD Xấp 10,400

3 Bìa phân trang nhựa 1 - 31 số Việt Nam Xấp 32,000

4 Bìa phân trang giấy 1 - 10 số Việt Nam_TM Xấp 10,500

5 Bìa phân trang giấy 1 - 12 số Việt Nam_TM Xấp 11,500

6 Bìa acco A4 TL có lỗ Việt Nam_TL Cái 5,100 10 Cái/Xấp

7 Bìa acco A4 TL không lỗ Việt Nam_TL Cái 5,100 10 Cái/Xấp

8 Bìa lá A4 - TL  Việt Nam Cái 1,700 10 Cái/Xấp

9 Bìa lá F4 - TL Việt Nam Cái 2,300

10 Bìa cây gáy nhỏ trong Việt Nam Cái 4,000 10 Cái/Xấp

11 Bìa cây gáy lớn trong Việt Nam Cái 4,800 10 Cái/Xấp

12 Bìa nút A4-MyClear VC Việt Nam_VC Cái 2,900 12 Cái/Xấp

13 Bìa nút F4-MyClear VC Việt Nam_VC Cái 3,100 12 Cái/Xấp

13 Cặp hồ sơ 12 ngăn A4 thun Việt Nam_TM Cái 32,000

14 Cặp hồ sơ 12 ngăn A4 có quai China Cái 36,000

15 Bìa 1 kẹp  nhựa A4 Taiwan Cái 15,000

16 Bìa 1 kẹp nhựa  F4 Taiwan Cái 17,000

17 Bìa 2 kẹp nhựa A4 Việt Nam Cái 19,500

18 Bìa 2 kẹp nhựa F4 Việt Nam Cái 19,800

19 Bìa lỗ A4 (100 tờ/xấp) Việt Nam Xấp 35,000

* BÌA PHÂN TRANG-ACCO-BÌA LỖ 



20 Bìa kiếng A4 (100 tờ =1,2kg) Việt Nam Xấp 62,000

21 Bìa kiếng A3 (100 tờ) Việt Nam Xấp 115,000

1 Bút bi TL - FO03 Việt Nam_TL Cây 2,500 20 Cây/ hộp

2 Bút bi TL - FO023  Việt Nam_TL Cây 2,200 20 Cây/ hộp

3 Bút bi TL - FO6 Việt Nam_TL Cây 2,000 20 Cây/ hộp

4 Bút bi TL-079 Việt Nam_TL Cây 3,400 20 Cây/ hộp

5 Bút bi TL - 024/ 023 Việt Nam_TL Cây 2,600 20 Cây/ hộp

6 Bút bi TL - 025 - Grip Việt Nam_TL Cây 4,200 20 Cây/ hộp

7 Bút bi TL - 031 Việt Nam_TL Cây 7,200 20 Cây/ hộp

8 Bút bi TL - 034 - Jollee Việt Nam_TL Cây 2,800 20 Cây/ hộp

9 Bút bi TL - 032 - Grip Việt Nam_TL Cây 3,800 20 Cây/ hộp

10 Bút bi TL047  - Tango  Việt Nam_TL Cây 4,500

11 Bút bi TL048  - Renown Việt Nam_TL Cây 14,000

12 Bút bi TL - 035 Việt Nam_TL Cây 6,500

13 Bút bi TL - 036 Việt Nam_TL Cây 7,800

14 Bút bi TL - 058( bút ký dạng xoay) Việt Nam_TL Cây

15 Bút bi TL - 059( bút ký dạng xoay) Việt Nam_TL Cây

16 Bút bi TL - 060( bút ký dạng xoay) Việt Nam_TL Cây

17 Bút nước kim UB-150 Japan Cây 13,500

18 Bút nước kim UB-100 Japan Cây 16,500

19 Bút Gel 04 - Dream me Việt Nam Cây 4,500

20 Bút cắm bàn đôi PH-01 Việt Nam_TL Cặp 12,500

21 Bút bấm Zebera F301 Japan_Zebera Cây 21,000

22 Bút nước Mini Gel China Cây 2,800

23 Ruột bút Zebera F301 China Cái 10,000

* BÚT LÔNG KIM

1 Bút lông kim FL04 - Beebee   Việt Nam_TL Cây 5,000 10 Cây/Hộp

2 Bút lông kim FL04/DO  Việt Nam_TL Cây 6,000 10 Cây/Hộp

1 Bút dạ quang HL-01 Việt Nam_TL Cây 6,000 10 Cây/Hộp

2 Bút dạ quang HL-05 Việt Nam_TL Cây 6,000 10 Cây/Hộp

3 Bút dạ quang Toyo SP28 Việt Nam Cây 6,000 10 Cây/Hộp

4 Bút Dạ quang Staedtler nhỏ Germany Cây 13,000 10 Cây/Hộp

5 Bút Dạ quang Staedtler lớn Germany Cây 18,500 10 Cây/Hộp

1 Bút lông bảng WB-02 Việt Nam_TL Cây 6,500 10 Cây/Hộp

2 Bút lông bảng FOWB-03 Việt Nam_TL Cây 6,200 10 Cây/Hộp

3 Bút lông bảng WB-11 Việt Nam_TL Cây 7,000 10 Cây/Hộp

4 Mực lông bảng WBI-01 Việt Nam_TL Hộp 16,000 10 Cây/Hộp

5 Mực lông dầu TL Việt Nam_TL Hộp 7,000

1 Bút lông dầu  PM-01/04 CeeDee Việt Nam_TL Cây 7,000 10 Cây/Hộp

2 Bút lông dầu 2 đầu FOPM-09 Việt Nam_TL Cây 7,500 10 Cây/Hộp

3 Bút lông dầu 2 đầu FOPM-05 Việt Nam_TL Cây 6,700 10 Cây/Hộp

4 Bút lông dầu  Zebra Germany Cây 5,000 10 Cây/Hộp

5 Bút lông dầu 2 đầu Pilot (lùn) Thailand Cây 12,000

6 Bút lông dầu Pilot (lớn) Thailand Cây 5,000

7 Bút lông sọc nhỏ PiLot Thailand Cây 5,000

* BÚT LÔNG BẢNG

gọi trước

* BÚT DẠ QUANG

* BÚT BI CÁC LOẠI

* BÚT LÔNG DẦU



8 Bút lông dầu Kokobi Việt Nam Cây 24,500

1 Gôm Pentel trung Japan_Pentel Viên 3,500

2 Gôm TL E-05 Việt Nam_TL Viên 2,800

3 Gôm TL E-06 Việt Nam_TL Viên 3,200

4 Gôm TL E-08 Việt Nam_TL Viên 3,200

5 Bút xóa 10ml CP-01 Việt Nam_TL Cây 15,000 20 Cây/Hộp

6 Bút xóa kéo Plus nhỏ Japan_Plus Cây 14,000 10 Cây/Hộp

7 Bút xóa kéo Plus lớn Japan_Plus Cây 16,800 10 Cây/Hộp

8 Ruột xóa kéo Plus lớn Japan_Plus Cái 13,500 10 Cây/Hộp

9 Bút chì bấm Pentel AX-105T Japan_Pentel Cây 10,800 12 Cây/Hộp

10 Bút chì bấm Pentel AX- 125T Japan_Pentel Cây 11,300 12 Cây/Hộp

12 Bút Chì chuốt 2B Việt Nam Cây 2,500

12 Bút Chì chuốt 2B-Steadler Đức Cây 5,300

12 Bút Chì chuốt 2B TL Việt Nam-TL Cây 4,500

13 Chuốt chì tim Japan_Pentel Cây 4,500

14 Chuốt chì S-01 Việt Nam_TL Cái 4,500

15 Gỡ kim Việt Nam Cái 8,300

16 Ruột chì vàng 0.5 có tem Taiwan Hộp 5,000

1 Bấm kim KW - Trio 50SA - 100 tờ Taiwan_TriO Cái 245,000

2 Bấm kim KW 50LA/LC - 200 tờ Taiwan_TriO Cái 325,000

3 Bấm kim cần dài 9933 Taiwan_TriO Cái 108,000

4 Bấm kim số 3 Eagle-206 - 15 tờ Taiwan_Eagle Cái 38,000

5 Bấm kim số 3 Eagle-206A Taiwan_Eagle Cái 48,000

6 Bấm kim số 3 Max HD-50R Taiwan_Max Cái 45,000

7 Bấm kim số 10 Max HD-10 Taiwan_Max Cái 22,000

8 Bấm kim số 10 Thiên Long Germany_SDI Cái 16,500

9 Bấm kim số 10 Plus Germany_SDI Cái 25,000

10 Bấm lỗ Eagle 837_14 tờ Taiwan_Eagle Cái 37,000

11 Bấm lỗ KW 978_30 tờ Taiwan_TriO Cái 65,000

12 Bấm lỗ KW 9670_70 tờ Taiwan_TriO Cái 252,000

13 Bấm lỗ KW-912_16 tờ Taiwan_TriO Cái 48,000

14 Bấm 1 lỗ KW 97A0 - 10 tờ Taiwan_TriO Cái 35,000

1 Kim bấm số 10 Plus Japan_Plus Hộp 3,000

2 Kim bấm số 10 Thiên Long Taiwan_SDI Hộp 2,700

3 Kim bấm số 3 SDI Taiwan_SDI Hộp 5,000

4 Kim bấm KW 23/8_50 tờ Taiwan_TriO Hộp 11,500           

5 Kim bấm KW 23/10_70 tờ Taiwan_TriO Hộp 13,500           

6 Kim bấm KW 23/13_100 tờ Taiwan_TriO Hộp 14,500           

7 Kim bấm KW 23/15_120 tờ Taiwan_TriO Hộp 15,500           

8 Kim bấm KW 23/17_140 tờ Taiwan_TriO Hộp 16,500           

9 Kim bấm KW 23/20_170 tờ Taiwan_TriO Hộp 18,000           

10 Kim bấm KW 23/23_200 tờ Taiwan_TriO Hộp 20,000           

11 Kẹp giấy tam giác C62 100 kim China Hộp 2,900

12 Kẹp giấy đầu tròn C32 China Hộp 3,200

13 Kẹp nhựa màu tam giác China Bịch 25,000

14 Kẹp Acco nhựa UNC Taiwan_Winmax Hộp 16,000

15 Kẹp acco sắt SDI Germany_SDI Hộp 22,000

* GÔM - BÚT XOÁ - BÚT CHÌ - RUỘT XOÁ - RUỘT CHÌ

* BẤM KIM - BẤM LỖ

* KIM BẤM - KIM KẸP - KẸP BƯỚM



16 Kẹp bướm 15mm Việt Nam Hộp 3,500

17 Kẹp bướm 19mm Việt Nam Hộp 5,000

18 Kẹp bướm 25mm Việt Nam Hộp 6,500

19 Kẹp bướm 32mm Việt Nam Hộp 9,000

20 Kẹp bướm 41mm Việt Nam Hộp 13,000

21 Kẹp bướm 51mm Việt Nam Hộp 20,000

1 Khay hồ sơ nhựa 2 tầng Việt Nam_TTM Cái 53,000           

2 Khay hồ sơ nhựa 3 tầng Việt Nam_TTM cái 68,000           

3 Khay hồ sơ mica 2 tầng Việt Nam_TTM Cái 95,000           

4 Khay hồ sơ mica 3 tầng Việt Nam_TTM Cái 155,000         

5 Kệ rổ nhựa xéo 1 ngăn Việt Nam_TTM Cái 14,000

6 Kệ rổ nhựa xéo 3 ngăn Việt Nam_TM Cái 32,000

7 Kệ viết xoay lớn 3006 Việt Nam Cái 36,000

8 Kệ viết xoay nhỏ 3004 Việt Nam Cái 25,500

9 Kệ viết xoay trung 3005 Việt Nam Cái 29,500

1 Băng keo 2 mặt 1.2F đủ ya Việt Nam Cuộn 2,900 24 Cuộn/Cây

2 Băng keo 2 mặt 2.4F đủ ya Việt Nam Cuộn 5,300 12 Cuộn/Cây

3 Băng keo 2 mặt 4.8F đủ ya Việt Nam Cuộn 11,200 6 Cuộn/Cây

4 Băng keo trong văn phòng 1.8cm Việt Nam Cuộn 2,200 10 Cuộn/Cây

5 Băng keo trong/đục 80Y 4.8F đủ ya Việt Nam Cuộn 10,500 6 Cuộn/Cây

6 Băng keo trong/đục 100Y 4.8F đủ ya Việt Nam Cuộn 11,800 6 Cuộn/Cây

7 Băng keo giấy 1.2F đủ ya Việt Nam Cuộn 2,500 24 Cuộn/Cây

8 Băng keo giấy 2.4F đủ ya Việt Nam Cuộn 6,000 12 Cuộn/Cây

9 Băng keo giấy 4.8F đủ ya Việt Nam Cuộn 12,000 6 Cuộn/Cây

10 Băng keo simili 3.6F đủ ya Việt Nam Cuộn 8,500 8 Cuộn/Cây

11 Băng keo simili 4.8F đủ ya Việt Nam Cuộn 11,000 6 Cuộn/Cây

12 Băng keo màu 3.6F Việt Nam Cuộn 8,500 8 Cuộn/Cây

13 Băng keo màu 4.8F Việt Nam Cuộn 11,000 6 Cuộn/Cây

14 Băng keo xốp 2 mặt 2.4F Việt Nam Cuộn 8,800 10 Cuộn/Cây

15 Băng keo xốp 2 mặt 4.8F Việt Nam Cuộn 17,000 5 Cuộn/Cây

16 Băng keo điện 16mx1.8F Việt Nam Cuộn 6,500 10 Cuộn/Cây

17 Màng PE 50cm (lỏi nhỏ) Việt Nam Cây 3,2kg 132,000

1 Bàn cắt giấy A4 mica Việt Nam Cái 186,000

2 Bàn cắt giấy A3 Mica Việt Nam Cái 260,000

3 Dụng cụ cắt băng keo 2001 Việt Nam Cái 10,300

4 Dụng cụ cắt băng keo 2002 Việt Nam Cái 27,800

5 Dụng cụ cắt băng keo 2003 Việt Nam Cái 17,800

6 Dụng cụ cắt băng keo 2004 Việt Nam Cái 30,000

7 Dụng cụ cắt băng keo 2005 Việt Nam Cái 24,500

6 Cắt băng keo cằm tay 5F Việt Nam Cái 15,500

8 Cắt băng keo cằm tay 7F Việt Nam Cái 20,000

1 Dao rọc giấy nhỏ SDI  0411 Germany_SDI Cái 10,500

2 Dao rọc giấy nhỏ SDI 0404 Germany_SDI Cái 11,700

3 Dao rọc giấy lớn SDI 0423 Germany_SDI Cái 18,000

4 Kéo đồi mồi trung S120 Việt Nam Cây 8,500

5 Kéo đồi mồi lớn S109 Việt Nam Cây 12,000

* KHAY HỒ SƠ - KỆ HỒ SƠ - KỆ VIẾT

* BÀN CẮT - CẮT KEO

* BĂNG KEO

* DAO - KÉO - LƯỠI DAO



6 Kéo trung cán đen S-009 Việt Nam Cây 13,500

7 Kéo văn phòng S183/180-JaPan JaPan Cây 17,800

8 Lưỡi dao nhỏ SDI 1403 Germany_SDI Hộp 8,000

9 Lưỡi dao nhỏ SDI 1403 Xanh Germany_SDI Hộp 9,500

10 Lưỡi dao nhỏ SDI 1404 vĩ trong Germany_SDI Vĩ 11,000

11 Lưỡi dao lớn SDI vĩ trong Germany_SDI Vĩ 13,500

11 Lưỡi dao rọc giấy lớn UNC loại 1 Germany_SDI Hộp 17,400

12 Lưỡi dao rọc giấy nhỏ UNC loại 2 Germany_SDI Hộp 15,500

1 Tập Làng hương 96 trang Việt Nam_Tiến Phát Cuốn 3,800

2 Tập Vibook 96 trang Conan Việt Nam_Vibook Cuốn 6,200

3 Tập Vibook 200 trang Đông hồ Việt Nam_Vibook Cuốn 10,500

5 Tập Làng hương 200 trang Việt Nam Cuốn 7,800

6 Tập 200 trang - thường Việt Nam Cuốn 6,000

7 Tập SV Vibook Ô ly  200 trang Việt Nam_Vibook Cuốn 16,000

8 Tập Vibook kẻ ngang 200 trang Việt Nam_Vibook Cuốn 14,000

1 Sổ da CK1_6.5x10.5cm Việt Nam Cuốn 4,500

2 Sổ da CK2_8x13cm Việt Nam Cuốn 6,000

3 Sổ da CK3_9.5x15cm Việt Nam Cuốn 7,000

4 Sổ da CK4_10.5x15cm Việt Nam Cuốn 8,500

5 Sổ da CK5_12x17.5cm Việt Nam Cuốn 10,500

6 Sổ CK6 dày 12x20cm Việt Nam Cuốn 16,000

7 Sổ CK7 dày 16x21cm Việt Nam Cuốn 21,000

8 Sổ CK8 dày 16x24cm Việt Nam Cuốn 25,500

9 Sổ CK8 mỏng 16x24cm Việt Nam Cuốn 18,000

10 Sổ CK9 dày 18x26.5cm Việt Nam Cuốn 28,000

11 Sổ Lyna 5 dày Việt Nam Cuốn 16,500

12 Sổ Lyna 6 dày 12x20cm Việt Nam Cuốn 18,500

13 Sổ Lyna 8 dày 16x24cm Việt Nam Cuốn 23,500

14 Sổ Lyna 9 dày 18x26.5cm Việt Nam Cuốn 26,000

11 Sổ da A4 dày 21x33cm Việt Nam Cuốn 37,000

15 Sổ da A4 mỏng 21x33cm Việt Nam Cuốn 27,000

16 Sổ caro 21 x 33 mỏng Việt Nam Cuốn 21,500

17 Sổ caro 21 x 33 dày Việt Nam Cuốn 29,000

18 Sổ caro 25 x 35 dày Việt Nam Cuốn 32,000

19 Sổ caro 30 x 40 mỏng Việt Nam Cuốn 29,000

20 Sổ caro 30 x 40 dày Việt Nam Cuốn 43,500

21 Namecard 120 lá Việt Nam Cuốn 20,500

22 Namecard 160 lá Việt Nam Cuốn 26,400

23 Namecard 240 lá Việt Nam Cuốn 31,500

24 Namecard 500 lá Việt Nam Cuốn 65,000

1 Máy tính Casio DS-3018 China Cái 140,000

2 Máy tính Casio HL-122L China Cái 125,000

3 Máy tính Casio JS - 120L (12 số)-BH 01 năm China Cái 120,000

4 Máy tính Casio JS - 20LA China Cái 120,000

5 Máy tính Casio MJ - 120T China Cái 120,000 Liên Hệ 

6 Máy tính Casio DT-3000 China Cái 48,000 Liên Hệ 

7 Máy tính Casio JS - 40V (14 số)-BH 01 năm China Cái 145,000

* TẬP HỌC SINH - SINH VIÊN

* MÁY TÍNH TAY

* SỔ DA - SỔ CARO - NAME CARD



8 Máy tính Casio WH - 1200H (12 số) China Cái 215,000 Liên Hệ 

9 Máy tính Casio DJ - 120T China Cái 145,000 Liên Hệ 

1 Pin AA/AAA_Macell China Cặp 7,000

2 Pin AA/AAA_Energizer China Cặp 16,500

1 Hồ nước 30ml Quốc Toàn Việt Nam Lọ 4,500

2 Hồ nước Thiên Long Việt Nam_TL Lọ 4,000

3 Keo khô Hàn Quốc Hàn Quốc Lọ 6,000

1 Thước dẻo Win 15cm Việt Nam_Win Cây 2,300

2 Thước dẻo Win 20cm Việt Nam_Win Cây 3,000

3 Thước dẻo Win 30cm Việt Nam_Win Cây 4,500

4 Thước thẳng 20cm SR-02 Việt Nam_TL Cây 3,500

5 Thước thẳng 30cm SR-03 Việt Nam_TL Cây 4,200

6 Thước cứng Kim Nguyên 30cm Việt Nam_KN Cây 5,000

7 Thước mỏng Kim Nguyên 30cm Việt Nam_KN Cây 4,800

8 Thước cứng Kim Nguyên 50cm Việt Nam_KN Cây 10,800

1 Bao thư trắng 12x22 không keo 80gsm Việt Nam Xấp 29,300

2 Bao thư trắng 12x22 có keo 80gsm Việt Nam Xấp 31,200

3 Bao thư Trắng A5 80gsm Việt Nam Cái 800

4 Bao thư Trắng A4 ( 25 x 35 ) 80gsm Việt Nam Cái 1,200

5 Bao thư vàng A4 ( 25 x 35) 100gsm Việt Nam Cái 2,100

6 Bao thư trắng 12x22 không keo 100gsm Việt Nam Xấp 26,000

7 Bao thư trắng 12x22 có keo 100gsm Việt Nam Xấp 28,000

8 Bao thư Trắng A4 ( 25 x 35 ) 100gsm Việt Nam Cái 1,600

9 Bao thư Trắng A5 100gsm Việt Nam Cái 1,000

1 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 1 liên 45 tờ 13x20cm Cuốn 4,500

2 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 1 liên 90 tờ 13x20cm Cuốn 8,200

3 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 2 liên 60 tờ 13x20cm Cuốn 8,200

4 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 2 liên 80 tờ 13x20cm Cuốn 10,500

5 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 2 liên 100 tờ 13x20cm Cuốn 11,300

6 Hóa đơn, Xuất, Nhập 2 liên A5 100 tờ 16x20cm Cuốn 16,000

7 Xuất, Nhập 2 liên A4 100 tờ 20x25cm Cuốn 22,000

8 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 3 liên 60 tờ 13x20cm Cuốn 8,500

9 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 3 liên 99 tờ 13x20cm Cuốn 14,500

10 Hóa đơn, Thu, Chi, Xuất, Nhập 3 liên 150 tờ 13x20cm Cuốn 20,000

11 Xuất, Nhập 3 liên A5 100 tờ 16x20cm Cuốn 17,000

12 Xuất, Nhập 3 liên A5 150 tờ 16x20cm Cuốn 26,000

13 Xuất, Nhập 3 liên A4 100 tờ 20x25cm Cuốn 22,000

14 Xuất, Nhập 3 liên A4 150 tờ 20x25cm Cuốn 34,000

15 Hợp đồng lao động 70gms 500 tờ /xấp Tờ 900

16 Giấy giới thiệu 70gms 10 cuốn/ lốc Cuốn 6,500

1 Tampon Shiny ST-3  Taiwan Cái 32,000

2 Mực dấu Shiny Taiwan Hộp 34,000

3 Dấu tự động 1 dòng Taiwan Con 60,000

4 Dấu tự động 2 dòng Taiwan Con 105,000

* TAMPON - DẤU - MỰC DẤU

 

* PIN

* BAO THƯ

* CHỨNG TỪ CÁC LOẠI

* HỒ DÁN



1 Đĩa CD Maxell China Cái 5,000

2 Đĩa CD KaChi Japan Cái 5,200

3 Đĩa DVD Maxell Japan Cái 7,800

1 Film Fax KX-FA 57A Japan_Panasonic Cuộn 90,000

2 Film Fax KX-FA 54A Japan_Panasonic Cuộn 110,000

3 Film Fax KX-FA 52A Japan_Panasonic Cuộn 110,000

4 Film Fax KX-FA 134A Japan_Panasonic Cuộn 110,000

5 Film Fax KX-FA 136A Japan_Panasonic Cuộn 110,000

6 Film Fax PO-3 CR Japan_Sharp Cuộn 110,000

7 Film Fax PO-6 CR Japan_Sharp Cuộn 110,000

8 Film Fax PO-9 CR Japan_Sharp Cuộn 110,000 Liên hệ 

9 Ribon LQ-300/500/800 Janpan_Epson Hộp 78,000

10 Ribon Full Mark Janpan_Epson Hộp 60,000

11 Cây Ribon LQ-300/500/800 Janpan_Epson Hộp 55,000

12 Ribon LQ-2170/2180 Janpan_Epson Hộp 135,000

1 Con dấu tự động 6 số ( đóng số Hóa Đơn) Deli Con 240,000

2 Con dấu tự động ngày-tháng-năm Shiny Con 155,000

3 Con dấu tên 1 dòng Shiny Con 60,000

4 Con dấu tên 2 dòng Shiny Con 95,000

5 Con dấu tên 3 dòng Shiny Con 160,000

6 Con dấu tên 4 dòng Shiny Con 240,000

1 Bảng tên nhựa dẻo ngang/dọc Việt Nam Cái 1,500

2 Bảng tên nhựa dẻo ngang/dọc 107-108 Trung Quốc Cái 2,500

3 Bảng tên nhựa cứng ngang/dọc Việt Nam Cái 2,000

4 Dây đeo thường kẹp sắt Việt Nam Sợi 1,800

5 Dây đeo lụa móc xoay Việt Nam Sợi 2,800

6 Bảng tên nhựa dẻo+Dây đeo thường kẹp sắt Việt Nam bộ 2,800

7 Bảng tên nhựa cứng+dây deo thường kẹp sắt Việt Nam bộ 3,500

8 Bảng tên nhựa dẻo+dây lụa móc xoay Việt Nam bộ 3,700

9 Bảng tên nhựa cứng+dây lụa móc xoay Việt Nam bộ 4,200

Ghi chuù : 

Ñôn giaù treân chöa bao goàm VAT 10%

* Giao hàng miễn phí - Tận nơi -Nhanh chóng 

* Moät soá maët haøng coù theå thay ñoåi xin Quyù coâng ty vui loøng lieân heä taïi thôøi ñieåm mua haøng.

* Ngoaøi ra chuùng toâi coøn raát nhieàu maët haøng khaùc seõ ñaùp öùng  theo yeâu caàu

* Mọi chi tiết Quí khách vui lòng gọi trực tiếp cho Cty chúng tôi số : 0916485646 - Tuyền 

* Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa Quyù coâng ty.

Tp. HCM ngaøy 01 thaùng 05 naêm 2018

Ngöôøi laäp

Phạm Thanh Tuyền 

* FLIM FAX - RUBAN

CON DẤU

* ĐĨA CD -DVD

DÂY ĐEO-BẢNG TÊN


























